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PHỤ LỤC THỐNG KÊ
thực trạng xây dựng, thực hành và lan tỏa văn hóa Đảng, văn hóa công vụ
(Kèm theo Báo cáo số 69-BC/ĐU, ngày 25/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh) 

Phụ lục 01: Các văn bản, quy định, chương trình, kế hoạch, quy chế, chuẩn mực tiêu biểu do cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền ban hành có liên quan trực tiếp đến xây dựng, thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ.

	TT
	Cơ quan ban hành
	Thời gian ban hành
	Tên, trích yếu nội dung văn bản

	1
	Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
	Chỉ thị số 01-CT/ĐUK,
ngày 10/3/2016
	Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân.

	2
	Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh
	Nghị quyết
số 01-NQ/ĐUK,
ngày 10/10/2016
	Tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

	3
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 01-KH/ĐU,
ngày 05/3/2025
	Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2025.

	4
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 02-KH/ĐU,
ngày 17/4/2025
	Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

	5
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 03-KH/ĐU,
ngày 18/4/2025
	Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

	6
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 04-KH/ĐU,
ngày 25/4/2025
	Kế hoạch tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XIII).

	7
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 05-KH/ĐU,
ngày 28/4/2025
	Kế hoạch tuyên truyền việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

	8
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Hướng dẫn số 01-HD/ĐU,
ngày 15/10/2025
	Hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

	9
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 04-KH/ĐU,
ngày 25/11/2025
	Kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

	10
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Hướng dẫn số 05-HD/ĐU,
ngày 17/12/2025
	Hướng dẫn về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Bản tin sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

	11
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Công văn số 99-CV/ĐU,
ngày 27/1/2026
	Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

	12
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 07-KH/ĐU,
ngày 23/2/2026
	Kế hoạch triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026.

	13
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Hướng dẫn số 08-HD/ĐU,
ngày 24/2/2026
	[bookmark: _Hlk220056671][bookmark: _Hlk219988276]Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026.

	14
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Chương trình
số 01-CTr/ĐU,
ngày 17/3/2026
	Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

	15
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 08-KH/ĐU,
ngày 17/3/2026
	Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

	16
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Chương trình số 05-CTr/ĐU,
ngày 31/3/2026
	Chương trình hành động  của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

	17
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 11-KH/ĐU,
ngày 18/5/2026
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

	18
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Hướng dẫn số 11-HD/ĐU,
ngày 20/7/2026
	Hướng dẫn triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”
giai đoạn 2026 - 2030.

	19
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 17-KH/ĐU,
ngày 20/8/2026
	Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 16/4/2026, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 28/5/2026 của Tỉnh ủy và các chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.

	20
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Kế hoạch số 21-KH/ĐU,
ngày 09/9/2026
	Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Bộ Chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới.

	21
	Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh
	Quy chế số 03-QC/ĐU,
ngày 24/6/2026
	Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh  khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2030.








Phụ lục 02: Các mô hình, cách làm hay, sáng kiến tiêu biểu về xây dựng, thực hành và lan tỏa văn hóa Đảng, văn hóa công vụ.

	TT
	Năm
	Tên mô hình,
sáng kiến
	Đơn vị xây dựng, triển khai
	Kết quả triển khai thực hiện
	Ghi chú

	1
	2025
đến nay
	Mô hình “Từ hồ sơ giấy đến dữ liệu số”
	Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ
	- Số hóa tài liệu của các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ; văn bản các huyện, thành, thị uỷ đã kết thúc hoạt động tại Kho lưu trữ.
- Hoàn thiện hệ thống, văn bản đi, đến được xử lý khép kín trên môi trường mạng.
	

	2
	2022
đến nay
	Mô hình “Dân vận khéo trong Tiếp công dân”
	Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
	- 100% buổi tiếp công dân được thực hiện đúng quy định, đúng quy trình, đảm bảo trang nghiêm, dân chủ.
-  100% ý kiến phản ánh của công dân được lắng nghe, ghi nhận đầy đủ, giải thích và hướng dẫn rõ ràng.
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.
-  Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng dân vận và thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ tiếp công dân.
- Xây dựng hình ảnh cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”.
	

	3
	2019
đến nay
	Mô hình “Công sở xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”
	Chi bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh
	- Không gian làm việc sạch sẽ, văn minh, hiện đại.
- Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và bảo vệ môi trường.
- Cán bộ, đảng viên ý thức cao trong thực hiện quy định về trang phục, giao tiếp, ứng xử, giờ giấc làm việc; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.
- Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xử lý công việc, góp phần giảm sử dụng giấy tờ, nâng cao hiệu quả trao đổi, xử lý văn bản và điều hành công việc.
	

	4
	2019
đến nay
	Mô hình “Dân vận khéo trong công tác giải quyết các vụ án về tranh chấp đất đai”
	Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh
	- Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, cán bộ, công chức chú trọng lắng nghe, giải thích, tuyên truyền, vận động, giúp các bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và chấp hành đúng quy định của pháp luật.
- Công tác hòa giải, đối thoại được quan tâm, nhất là đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều người hoặc có nguy cơ phát sinh khiếu kiện. Góp phần tháo gỡ những vướng mắc, hạn chế mâu thuẫn, tạo điều kiện để các bên tự nguyện thỏa thuận, giảm số vụ việc phải đưa ra xét xử và hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.
	



